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Phụ lục 3. Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, thu thập thông tin và minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, 
THU THẬP THÔNG TIN VÀ MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: N  m 2 

Tiêu chuẩn 4: P ương p áp tiếp cận trong dạy và  ọc 

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của NH. 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 
Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương pháp 

thu thập 

1. Các  oạt động dạy 

và  ọc t úc đẩy việc 

rèn luyện các kỹ 

năng của NH. 

1. 100% đề cương c i tiết các môn 

 ọc/ ọc p ần mô tả rõ việc sử dụng các 

p ương giảng dạy/ ọc tập p ù  ợp n ằm 

t úc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng t iết 

yếu, kỹ năng mềm. 

2. 100% đề cương c i tiết các môn 

 ọc/ ọc p ần mô tả/n ấn mạn  đến  oạt 

động tự ng iên cứu/tự  ọc n ằm  ướng 

đến việc nâng cao k ả năng  ọc tập suốt 

đời c o NH. 

⁃ Min  c ứng về các  oạt động 

giảng dạy và  ọc tập để đảm bảo 

c ất lượng c ẳng  ạn n ư: dự án, 

t ực tập, t ực  àn , t ực tế tại 

doanh nghiệp. 

⁃ Cổng t ông tin  ọc tập trực tuyến. 

⁃ CĐR của CTĐT và Bản mô tả 

CTĐT/môn  ọc/ ọc p ần. 

⁃  

  oa  in  tế 

 P.ĐT 

 

 

 

Lấy từ P.ĐT,  

  oa  in  tế 

 oặc t am mưu 

các đơn vị c ức 

năng ban  àn  

nếu t iếu 

 

2. Các  oạt động dạy 

và  ọc nâng cao k ả 

năng  ọc tập suốt đời 

của NH. 

3. GV sử dụng các  oạt động dạy 

 ọc/p ương p áp giảng dạy p ù  ợp 

n ằm  ỗ trợ NH rèn luyện các kỹ năng và 

nâng cao k ả năng  ọc tập suốt đời. 

-  Ý kiến p ản  ồi của các bên liên 

quan. 

- Tài liệu/ ội t ảo liên quan đến 

t ảo luận, trao đổi sáng kiến kinh 

ng iệm trong giảng dạy và  ọc tập 

để đạt được CĐR. 

  oa  in  tế 

 P.ĐT 

 

Lấy từ P.ĐT,  

  oa  in  tế 

 oặc t am mưu 

các đơn vị c ức 

năng ban  àn  

nếu t iếu 
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DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ 4.3 

 

STT 
Mã minh 

chứng 
 Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành hoặc 

nhóm, cá nhân thực 

hiện 

1 H4.04.03.01 

CĐR của CTĐT và bản mô tả CTĐT/học phần 

1 

CĐR của CTĐT ngàn  QT D Số 1492/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2022 
ĐHĐN; Khoa Kinh 

tế 

Quyết địn  về việc công  bố c uẩn đầu ra đối với các 

ngàn  đào tạo của Trường Đại  ọc Đồng Nai 

Số 956/QĐ-ĐHĐN, ngày 28/12/2011 

 

  oa  in  tế 

Quyết địn  về việc ban  àn  c uẩn đầu ra các bậc  ọc 

khóa 2019 

Số 1135/ĐHĐN,  

Ngày 28/08/2019 

  oa  in  tế 

2 
Quyết địn  về việc ban  àn  

c uẩn đầu ra các bậc  ọc k  a 2020 

Số 215/QĐ-ĐHĐN,  

ngày 5/3/2020 
Khoa  in  tế 

3 
Bản mô tả CTĐT 

Năm 2018, 2020,  

Số 1492/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2022 
Khoa  in  tế 

4 ĐCCT các HP 
Năm 2018, 2020,  

Số 1492/QĐ-ĐHĐN ngày 17/10/2022 
Khoa  in  tế 

2 H4.04.03.02 

1 

Tài liệu về các  oạt động p ục vụ cộng đồng của NH 

(Qui c ế, ….)  

Quyết địn  ban  àn  Quy địn  c uẩn t am gia công 

tác XH đối với SV  ệ CQ Đại  ọc Đồng Nai 

Số 942/QĐ-ĐHĐN, ngày 28/09/2016 Phòng CTSV 

2 
 ế  oạc  tổ c ức  oạt động “P ục vụ cộng đồng” 

Hìn  ản   oạt động “P ục vụ cộng đồng” 
2018 - 2023 ĐHĐN 

3 H4.04.03.03 
1 

Quyết địn  ban  àn  Quy địn  c uẩn t am gia công 

tác XH đối với SV  ệ CQ Đại  ọc Đồng Nai 
Số 942/QĐ-ĐHĐN, ngày 28/09/2016 Phòng CTSV 

2  ế  oạc  tổ c ức  oạt động “P ục vụ cộng đồng” 2018 - 2023 ĐHĐN 
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   ng Nai, ngày     tháng 05 năm 2023 

TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
Nguyễn Bích Quyên 

Hìn  ản   oạt động “P ục vụ cộng đồng” 

4 H4.04.03.04 

Minh chứng về các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập chẳng hạn như: dự án; thực tập, thực hành, thực tế tại doanh 

nghiệp 

Hồ sơ thực tập của NH 

1 

Qui địn  t ực tập của trường, của k oa Năm 2018, 2022 
ĐHĐN; Khoa Kinh 

tế 

Dan  sác  SV đăng ký đề tài t ực tập 2018 - 2023   oa  in  tế 

Báo cáo t ực tập 2018 - 2023   oa  in  tế 

P iếu n ận xét của cơ quan t ực tập 2018 - 2023   oa  in  tế 

Hồ sơ kiến tập của NH 

2 

 ế  oạc  tổ c ức c ương trìn  kiến tập c o NH 

ngành QTKD 

2020, 2022   oa  in  tế 

Dan  sác  SV kiến tập 2020, 2022   oa  in  tế 

Nội dung kiến tập 2020, 2022   oa  in  tế 

Tiểu luận t u  oạc  sau k i kiến tập 2020, 2022 Khoa Kinh tế 

3 Hìn  ản  kiến tập tại DN 2020, 2022   oa  in  tế 

5 H4.04.03.05 

Ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hiệu quả/ chất lượng hoạt động giảng dạy 

1 

 ế  oạc  lấy ý kiến về p ản  ồi từ người  ọc về  oạt 

động dạy  ọc của GV năm  ọc 2018-2019, năm  ọc 

2021-2022 

Số 212/ QĐ-ĐHĐN, ngày 5/3/2019 

Số 968/ QĐ-ĐHĐN, ngày 06/07/2022 
ĐHĐN 

2  ết quả k ảo sát NH toàn k  a  ọc 2018 - 2023 ĐHĐN 
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